	BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
______________
Số: 2977/BTTTT-BC
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________________

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2009

	V/v: Giải trình bổ sung một số
 nội dung của dự thảo Luật Bưu chính.
	


Kính gửi: Quốc hội 
Thực hiện ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên tại phiên họp thứ 22 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XII ngày 14/8/2009; trên cơ sở tiếp thu các ý kiến góp ý của các thành viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, các Ủy ban của Quốc hội, các chuyên gia, các nhà quản lý và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bưu chính tại các cuộc hội thảo tổ chức tại Hà Nội, Đà Nẵng, Tp Hồ Chí Minh đối với dự thảo Luật Bưu chính, Bộ Thông tin và Truyền thông – cơ quan chủ trì soạn thảo Luật Bưu chính đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường nghiên cứu kỹ từng ý kiến đóng góp để tiếp thu, hoàn chỉnh văn bản. Thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông xin báo cáo như sau: 

I. CÁC NỘI DUNG ĐÃ TIẾP THU VÀ HIỆU CHỈNH TRONG DỰ THẢO LUẬT BƯU CHÍNH
1. Về tính khả thi của dự thảo Luật
 Đã bổ sung thêm một số quy định cụ thể, làm rõ hơn các nội dung về nghiệp vụ, về tính đặc thù, về chủ thể thực hiện dịch vụ bưu chính công ích; đồng thời một số quy định còn chung chung đã được lược bỏ, thay thế.

2. Về cấu trúc của dự thảo Luật
 Đã điều chỉnh cấu trúc của dự thảo Luật cho hợp lý và rõ ràng hơn, đồng thời kết cấu lại để có một chương riêng quy định về trách nhiệm quản lý Nhà nước về hoạt động bưu chính, trong đó nêu rõ trách nhiệm quản lý Nhà nước và thẩm quyền của các cơ quan quản lý Nhà nước.

3. Về phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật

 Đã tiếp thu và chỉnh sửa phạm vi điều chỉnh bao gồm hoạt động bưu chính, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong hoạt động bưu chính, quản lý nhà nước về hoạt động bưu chính.

4. Về áp dụng pháp luật

 Đã tiếp thu và lược bỏ quy định về việc áp dụng pháp luật nhằm đảm bảo tính thống nhất và phù hợp với hệ thống văn bản quy pháp luật chung.

5. Về nguyên tắc hoạt động bưu chính và chính sách của Nhà nước về bưu chính 

 Đã sửa đổi để làm nổi bật chính sách, chủ trương, nhiệm vụ, mục tiêu, biện pháp, cấp độ đầu tư của Nhà nước trong lĩnh vực bưu chính. 
6. Về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp cung ứng và của người sử dụng dịch vụ bưu chính.

- Đã sửa đổi để làm rõ hơn trách nhiệm của doanh nghiệp cũng như thể hiện quyền bình đẳng trong quan hệ giữa doanh nghiệp và người sử dụng.  

- Đã chỉnh sửa khái niệm “bưu gửi”, khái niệm "thư" và một số khái niệm khác trong dự thảo Luật cho rõ ràng và dễ hiểu hơn.  

7. Về việc huy động doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính   

Đã lược bỏ quy định về việc huy động các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính phục vụ trong các trường hợp được phục vụ ưu tiên để phù hợp với các quy định của pháp luật về tình trạng khẩn cấp. 

8. Về quy định đối với các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động bưu chính 

Đã bổ sung, sửa đổi các quy định đối với các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động bưu chính cho chi tiết và đầy đủ hơn nhằm đảm bảo phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước, sát thực tế hoạt động cung ứng và sử dụng dịch vụ. 

9. Về quy định đối với mã bưu chính quốc gia  

Đã bổ sung thêm nguyên tắc xây dựng mã bưu chính quốc gia để đảm bảo việc xây dựng và áp dụng bộ mã này được thống nhất nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ, tạo điều kiện thuận lợi đối với người sử dụng cũng như doanh nghiệp cung ứng dịch vụ. 

10. Về hệ thống bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước  

Đã bổ sung thêm nội dung về mạng bưu chính dùng riêng để phục vụ nhu cầu trao đổi thông tin của các cơ quan Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang.  

11. Về quản lý bưu chính 

- Đã đổi tên chương thành "Đầu tư, kinh doanh dịch vụ bưu chính".

- Đã chỉnh sửa, bổ sung các nội dung về nguyên tắc, điều kiện kinh doanh dịch vụ bưu chính; điều kiện cấp, sửa đổi, bổ sung, cấp lại giấy phép bưu chính; nội dung và thời hạn giấy phép để các quy định được rõ ràng, rành mạch hơn nhằm có các quy định đáp ứng yêu cầu quản lý, khuyến khích hoạt động kinh doanh hợp pháp cũng như bảo đảm lợi ích của người sử dụng.  
12.  Về dịch vụ bưu chính công ích 

- Đã tiếp thu ý kiến về việc không quy định cụ thể tên Tổng công ty Bưu chính Việt Nam trong Luật, đã sửa đổi trong Dự thảo Luật, chỉ nêu là doanh nghiệp được chỉ định cung ứng dịch vụ bưu chính công ích.
- Đã lược bỏ những nội dung trùng lắp và biên tập lại nội dung về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp được chỉ định cung ứng dịch vụ bưu chính công ích.

- Đã làm rõ hơn trách nhiệm của chủ đầu tư các công trình xây dựng trong việc thiết kế, lắp đặt hệ thống thùng thư công cộng, các hộp thư tập trung.
- Đã sửa đổi về trách nhiệm, thẩm quyền của Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc quy định danh mục dịch vụ bưu chính công ích, chương trình hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích, giá cước dịch vụ bưu chính công ích. 
13. Về tem bưu chính 

- Đã hiệu chỉnh và bổ sung khái niệm tem bưu chính Việt Nam, tem bưu chính nước ngoài; việc sử dụng tem bưu chính để thanh toán cước phí và để kinh doanh, sưu tập trên cơ sở phù hợp với Công ước của Liên minh Bưu chính thế giới và phù hợp với thông lệ quốc tế.

- Đã sửa đổi một số quy định về hình thức, nội dung tem bưu chính Việt Nam cho hợp lý và luật hoá một số quy định về tem bưu chính của Công ước Liên minh Bưu chính thế giới. 

14. Về khiếu nại, bồi thường thiệt hại

 Đã bổ sung thêm nội dung về giải quyết tranh chấp trong trường hợp không thương lượng được và chuyển nội dung này vào cuối dự thảo Luật.

II. CÁC NỘI DUNG CÒN CÓ Ý KIẾN KHÁC NHAU
Tuy nhiên, trong quá trình tiếp thu chỉnh lý Luật Bưu chính, có một số nội dung còn có ý kiến khác nhau. Ban Soạn thảo xin được giải trình như sau:  

1. Về việc Nhà nước phải thực hiện cung ứng dịch vụ bưu chính công ích:  
- Dịch vụ bưu chính công ích (như các dịch vụ công ích khác) là nhằm phục vụ nhu cầu và lợi ích chung thiết yếu, các quyền và nghĩa vụ cơ bản của các tổ chức và công dân, mọi người đều có quyền tiếp cận, có quyền thụ hưởng và bình đẳng trong tiếp cận dịch vụ. Nhà nước có trách nhiệm bảo đảm cung ứng các dịch vụ này cho xã hội. Trách nhiệm bảo đảm ở đây được thực hiện thông qua việc Nhà nước tổ chức doanh nghiệp công đảm nhiệm cung cấp hoặc Nhà nước giao cho một doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện thực hiện. Trong trường hợp Nhà nước ủy nhiệm việc cung ứng các dịch vụ này thì Nhà nước vẫn có vai trò điều tiết đặc biệt nhằm bảo đảm sự công bằng trong phân phối, bảo đảm khả năng tiếp cận bình đẳng cho mọi công dân, nhất là với các dịch vụ cơ bản. 

- Để đảm bảo quyền được trao đổi thông tin thiết yếu qua bưu chính, Nhà nước có trách nhiệm cung ứng dịch vụ bưu chính phổ cập/công ích một cách liên tục, có chất lượng tới mọi người dân với giá cước phù hợp. Loại dịch vụ này mang tính phục vụ cao nên khó có thể thực hiện trong môi trường cạnh tranh do khó thu hồi vốn và không có lợi nhuận. Đây chính là lý do khiến cho các doanh nghiệp không đầu tư kinh doanh vào mảng dịch vụ này. Do đó, nếu Nhà nước không thực hiện cung ứng dịch vụ công ích thì không có doanh nghiệp nào làm.

- Theo Điều 3 của Công ước Liên Minh Bưu chính Thế giới mà Việt Nam là thành viên thì các nước thành viên phải đảm bảo để tất cả người sử dụng đều có quyền được hưởng dịch vụ bưu chính phổ cập ở khắp mọi nơi trên lãnh thổ nước mình. 
Do vậy, đây là phạm vi mà Nhà nước bắt buộc phải thực hiện.

2. Về việc chỉ giao cho một doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ cung ứng dịch vụ bưu chính công ích

Để bảo đảm quyền được trao đổi thông tin thiết yếu của người dân về bưu chính và để mọi người dân có thể tiếp cận, sử dụng dịch vụ bưu chính cơ bản ở khắp mọi nơi thì mạng lưới cung ứng dịch vụ phải rộng khắp, đặc biệt là ở những vùng kinh tế còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, do các doanh nghiệp tư nhân ngại đầu tư cung ứng dịch vụ bưu chính công ích (vì kinh doanh không có lãi và khó thu hồi vốn) nên rất cần sự đầu tư của Nhà nước. Mặt khác, hiện tại, trình độ phát triển kinh tế, xã hội cũng như bưu chính của Việt Nam còn thấp, đặc biệt là ở những vùng nghèo (thu nhập bình quân/đầu người khoảng 1000USD/người; bình quân thư/đầu người xấp xỉ 3 thư/năm) nên Nhà  nước cần  tập trung đầu tư vào chỉ một doanh nghiệp có đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ cung ứng dịch vụ bưu chính công ích để đảm bảo hiệu quả vốn đầu tư của Nhà nước, tập trung lưu lượng, tận dụng mạng đã đầu tư, giảm bớt gánh nặng chi phí và sự hỗ trợ của Nhà nước.
Trong dự thảo Luật có quy định cụ thể về trách nhiệm của doanh nghiệp được chỉ định cung ứng dịch vụ bưu chính công ích, trách nhiệm này hiện nay đang được giao cho Tổng công ty Bưu chính Việt Nam – Bưu chính Việt Nam (là doanh nghiệp đã được Nhà nước đầu tư và giao cho quản lý mạng bưu chính công cộng để thực hiện nghĩa vụ về bưu chính công ích hơn 60 năm qua, cũng như để thực hiện nghĩa vụ duy trì dịch vụ phổ cập của Việt Nam trong mạng bưu chính quốc tế theo yêu cầu của Liên minh Bưu chính Thế giới). Pháp luật hiện hành về bưu chính đã quy định trách nhiệm cung ứng dịch vụ công ích của Bưu chính Việt Nam (Điều 23-Pháp lệnh BCVT; Điều 12-Nghị định số 157/2004/NĐ-CP). Các quy định này vẫn phù hợp và đáp ứng yêu cầu quản lý, dự thảo Luật Bưu chính đã kế thừa các nội dung này. 

Hiện nay, đa số các nước thành viên Liên minh Bưu chính Thế giới đều giao duy nhất cho doanh nghiệp bưu chính quốc gia nước mình thực hiện nghĩa vụ công ích trong bưu chính. Ở nhiều nước, việc chỉ định doanh nghiệp bưu chính quốc gia cung ứng dịch vụ bưu chính công ích còn được quy định ngay trong Luật Bưu chính (như Pháp, Trung quốc, Nhật bản, Mỹ...). 

3. Về sự cần thiết phải cấp giấy phép cung ứng dịch vụ bưu chính
Giấy phép kinh doanh trong lĩnh vực bưu chính là sự chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà cá nhân, tổ chức phải có để tiến hành một hoặc một số hoạt động kinh doanh nhất định. Giấy phép bưu chính cũng như các giấy phép kinh doanh khác nhằm mục đích bảo vệ người tiêu dùng và đảm bảo an ninh quốc gia. 

Việc cấp phép chuyển phát thư gắn liền với việc bảo vệ bí mật thư tín và quyền trao đổi thông tin của công dân như đã được đưa ra tại Điều 12 của Bản tuyên ngôn thế giới về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc năm 1948 “Không ai bị can thiệp một cách độc đoán đối với cuộc sống riêng tư, gia đình, nơi ở hay thư tín của cá nhân người đó cũng như không bị xâm phạm tới danh dự và uy tín. Mọi người đều được pháp luật bảo vệ chống lại những hành vi can thiệp hoặc xâm phạm như vậy”. Quyền được trao đổi thông tin là một trong những quyền cơ bản của con người và điều này cũng được thể hiện rõ trong Công ước của Liên minh Bưu chính Thế giới thông qua quy định thư có trọng lượng đến 2kg và yêu cầu các nước thành viên phải đảm bảo để tất cả người sử dụng đều có quyền được cung cấp dịch vụ bưu chính cơ bản, có chất lượng, với giá cước hợp lý. Ngoài ra, việc đảm bảo bí mật thư tín và quyền thông tin của công dân đã được thể chế hoá trong Hiến pháp cũng như các quy định khác của pháp luật như Bộ luật hình sự, Bộ luật dân sự cũng như các quy định chuyên ngành. 

Nhằm bù đắp chi phí cho việc thực hiện nghĩa vụ cung ứng dịch vụ phổ cập/công ích mà Nhà nước giao, cơ quan quản lý nhà nước về Bưu chính các nước (bao gồm cả Việt Nam) đã qui định cơ chế dịch vụ bưu chính dành riêng (hầu hết là dịch vụ thư) với nấc khối lượng và mức cước khác nhau ở mỗi nước trên cơ sở điều kiện đặc thù về thị trường chung cũng như hoàn cảnh của từng quốc gia nhằm mục đích hài hoà lợi ích của quốc gia, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người sử dụng và của nhà cung cấp dịch vụ bưu chính phổ cập. Do vậy, việc đặt ra mục tiêu bảo vệ phạm vi dành riêng được coi là một trong những giải pháp quan trọng nhằm đảm bảo duy trì một cách hiệu quả và lâu dài việc cung ứng dịch vụ phổ cập của Nhà nước. Trong giai đoạn hiện nay, khi Việt Nam đã gia nhập WTO với cam kết đạt được mảng dịch vụ dành riêng là thông tin dạng văn bản có địa chỉ nhận và có khối lượng đến 2 kg, thì việc bảo vệ phạm vi dành riêng đã có một cơ sở pháp lý rõ ràng và mang một ý nghĩa rất tích cực trong việc minh bạch hoá chính sách quản lý thị trường, đồng thời cũng thuận lợi cho cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình điều tiết thị trường và hoạt động của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính trên thị trường. 

- Qua nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, cấp phép bưu chính là hình thức quản lý phổ biến nhằm thúc đẩy sự phát triển của thị trường theo mục tiêu của riêng từng nước. Đa phần các nước có mục tiêu cấp phép là nhằm đảm bảo quyền trao đổi thông tin, bí mật thư tín của công dân. Điều này lý giải vì sao thực tế hiện nay đa số các nước đều cấp phép hoặc các hình thức quản lý tương tự khác mặc dù thị trường đã mở cửa cạnh tranh. Theo kết quả điều tra của Liên minh Bưu chính Thế giới năm 2003 về hệ thống cấp phép, đa phần các nước đều cấp phép đối với dịch vụ thư.

Như vậy, do bưu chính là một trong những ngành nghề kinh doanh có điều kiện nhằm bảo vệ bí mật thư tín, quyền trao đổi thông tin của công dân và bảo vệ phạm vi dịch vụ dành riêng theo cam kết gia nhập WTO nên theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp thì doanh nghiệp chỉ được quyền kinh doanh ngành, nghề đó, kể từ khi có đủ điều kiện theo quy định và điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực này được thể hiện dưới hình thức giấy phép kinh doanh là hoàn toàn phù hợp để có thể quản lý được lĩnh vực này một cách chặt chẽ và hiệu quả. 

4. Về cơ sở phục vụ bưu chính cấp xã (điểm Bưu điện Văn hoá xã)

Điểm Bưu điện Văn hoá xã là một trong những loại hình phục vụ bưu chính ở cơ sở (cùng với bưu cục, ki-ốt, đại lý, thùng thư công cộng) trên mạng bưu chính công cộng hiện nay. Điểm Bưu điện Văn hoá xã trong thời gian qua đã có những đóng góp nhất định trong việc tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận với các dịch vụ bưu chính cũng như các kiến thức pháp luật, khoa học, chính sách của Đảng và Nhà nước. Khi mới ra đời, điểm Bưu điện Văn hóa xã thực sự phát huy tốt vai trò của mình, nhưng sau hơn 10 năm, các điều kiện chủ quan, khách quan về nhu cầu thông tin cơ sở đã có khá nhiều thay đổi, vì vậy cần xem xét, nghiên cứu lại để đưa ra những quy định hợp lý. Xét về vai trò trong Luật Bưu chính thì đây cũng chỉ là một điểm phục vụ của dịch vụ bưu chính, các nhiệm vụ tích hợp khác vào điểm phục vụ bưu chính này như thông tin, văn hóa, thư viện, pháp luật vv... sẽ luôn luôn thay đổi tùy theo chính sách của Nhà nước để thực hiện mục tiêu chính trị-kinh tế-xã hội từng giai đoạn, theo những chương trình, đề án cụ thể do yêu cầu thực tiễn. Do vậy, những nội dung khác có liên quan đến điểm phục vụ này sẽ được đưa vào các văn bản của Chính phủ để bảo đảm sự linh hoạt và tính khả thi.
5. Về phạm vi dịch vụ bưu chính dành riêng

Phạm vi dịch vụ dành riêng là một phân đoạn thị trường bưu chính được Nhà nước dành riêng cho doanh nghiệp được chỉ định cung ứng dịch vụ bưu chính phổ cập nhằm bù đắp chi phí cho việc thực hiện nghĩa vụ cung cấp dịch vụ phổ cập mà Nhà nước giao. Phạm vi dịch vụ bưu chính dành riêng ở các nước được quy định với nấc khối lượng và mức cước khác nhau trên cơ sở điều kiện đặc thù về thị trường chung cũng như hoàn cảnh của từng quốc gia nhằm mục đích hài hoà các lợi ích của từng quốc gia, đảm bảo quyền lợi chính đáng của các nhà cung cấp dịch vụ bưu chính phổ cập và đảm bảo chất lượng dịch vụ.

Thông thường, các nước quy định vùng dịch vụ dành riêng là dịch vụ thư và ngày càng giảm dần theo chính sách mở cửa thị trường của Nhà nước. Đối với các nước phát triển, phạm vi dịch vụ dành riêng có lưu lượng rất lớn và giá cước được quy định cao hơn giá thành, do đó có thể tạo lợi nhuận để bù đắp chi phí cung cấp dịch vụ phổ cập. Tại các nước này, cơ chế hỗ trợ tài chính cho cung cấp dịch vụ bưu chính phổ cập thông qua dịch vụ dành riêng là một cơ chế có hiệu quả và được thực hiện tương đối lâu dài. Tuy nhiên, đối với các nước đang phát triển như Việt Nam, sản lượng dịch vụ còn thấp, mức cước thấp hơn giá thành  thì cơ chế  dịch vụ dành riêng chưa tạo ra lợi nhuận để bù đắp chi phí cung cấp dịch vụ phổ cập mà chỉ có tác dụng tập trung lưu lượng, giảm giá thành dịch vụ, từ đó giảm hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách của Nhà nước. 

Ở Việt Nam, để Bưu chính Việt Nam có khả năng thực hiện nghĩa vụ cung cấp dịch vụ bưu chính công ích mà vẫn đảm bảo kinh doanh các dịch vụ bưu chính có hiệu quả, Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông cũng quy định “Nhà nước có chính sách hỗ trợ việc cung cấp dịch vụ bưu chính công ích thông qua dịch vụ bưu chính dành riêng và các cơ chế hỗ trợ tài chính khác”. Như vậy, dịch vụ bưu chính dành riêng được xác định là một trong các cơ chế hỗ trợ cho doanh nghiệp Bưu chính Việt Nam thực hiện nghĩa vụ cung cấp dịch vụ bưu chính công ích. Và đây là một trong những biện pháp hỗ trợ chính, đây cũng chính là hướng đi tương đối lâu dài để Nhà nước không phải hỗ trợ tài chính trực tiếp từ Ngân sách mà vẫn bảo đảm trách nhiệm trước xã hội về dịch vụ bưu chính phổ cập.  

Một số nước đã áp dụng cơ chế này như:

+ Các nước EU: Bưu chính các nước EU được đặc quyền cung cấp dịch vụ dành riêng theo lộ trình như sau: năm 1998 thư đến 350 g và phải cung ứng với mức giá cước gấp 5 lần cước cơ bản; Năm 2003 thư đến 100 g và phải cung ứng với mức giá cước gấp 3 lần cước cơ bản (tương đương mở cửa 9% thị trường EU); Năm 2006 thư đến 50 g và phải cung ứng với mức giá cước gấp 2,5 lần cước cơ bản (tương đương mở cửa thêm 7% thị trường EU); Dự kiến năm 2010 sẽ có 16 nước thành viên mở cửa thị trường (tương đương 95% thị trường EU) và đến năm 2012 sẽ mở cửa hoàn toàn thị trường EU. Tuy nhiên, tính đến năm 2008, trong EU mới chỉ có 4 nước là Đức, Phần Lan, Thuỵ Điển và Anh đã dỡ bỏ dịch vụ dành riêng.
+ Mỹ: Dịch vụ thư được quy định dành riêng cho Bưu chính Mỹ; 
+ Canada: Bưu chính Canada độc quyền thu gom, vận chuyển và phát thư có khối lượng tới 500 gam tới các địa chỉ nhận trong phạm vi lãnh thổ Canada.
+ Nhật Bản:  Bưu chính Nhật Bản được độc quyền dịch vụ chuyển phát thư. 

+ Singapore: Trước kia, Bưu chính Singapore được độc quyền cung cấp dịch vụ chuyển phát thư và bưu thiếp. Cơ chế này đã được xoá bỏ vào năm 2007, kết thúc lộ trình 15 năm thực hiện dành riêng.

Trên đây là báo cáo tiếp thu, giải trình về Luật Bưu chính. Ban Soạn thảo xin kính trình Quốc hội xem xét, quyết định.
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